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A. PHẦN TRẮC  NGHIỆM( 3,5 điểm)Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538][bookmark: _Hlk136246645]Câu 1.Cho các phân số sau . Có .... phân số thập phân.
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 2. Số thập phân bằng với 0,85 là:
	A. 8,05
	B. 0,850
	C. 0,805
	D. 0,580


Câu 3. Số thập phân “năm mươi lăm phẩy hai mươi hai” có phần thập phân là:
	A. 55
	B. 52
	C. 25
	D. 22


Câu 4. Điền vào chỗ chấm để:
1,7 km2 = .... ha
	A. 170
	B. 1 700
	C. 17
	D. 17 000


Câu 5. Hỗn số chuyển thành phân số thập phân là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 6. Kết quả của phép tính là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 7. Bác An thu hoạch được 2 tấn 35 kg hạt điều và hạnh nhân. Biết rằng số lượng hạnh nhân chiến  tổng số hạt điều và hạnh nhân thu hoạch được. Vậy, bác An thu hoạch được số ki – lô – gam hạnh nhân là:
	A. 814 kg
	B. 914 kg
	C. 1 221 kg
	D. 1 231 kg




B. PHẦN TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Bài 1. (1 điểm).Viết số thập phân có:
a) Hai đơn vị, chín phần trăm: ………………………….
b) Năm trăm, bốn đơn vị, năm phần mười, tám phần trăm: …………….
c) Không đơn vị, bảy phần mười, sáu phần trăm, bốn phần nghìn: …………..
d) Mười sáu đơn vị, ba mươi tám phần nghìn: ……………..
Bài 2. (2 điểm) Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:
a) 1 + 2             b) 5 - 2             c) 1  x 2           d) 6  : 4
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. (1,5 điểm) Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
a. 15 dm 2 cm = ..... dm                              9 tấn 4 kg = ..... tấn
   456dm = .......... m                                       7 tạ 2 yến = ..... tạ             
b. 5 m2 26 dm2 = ..... m2                               2024 cm2  = ........ m2                        
Bài 4.(1.5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 14 m, chiều rộng là 10 m. Biết rằng cứ 7 dm2 thì trồng được 1 cây hoa hồng. Tính số cây hoa hồng cần trồng trên mảnh vườn hình chữ nhật đó.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5. (0.5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:
a) 724 x 63 + 724 x 37 – 5400
..................................................................................................................................................................................................................................................
b) x  + x  =
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
	     Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	A



TỰ LUẬN (6,5điểm)
Bài 1: ( Mỗi ý viết đúng cho 0,25điểm)
a) Hai đơn vị, chín phần trăm: 2,09
b) Năm trăm, bốn đơn vị, năm phần mười, tám phần trăm: 504,58
c) Không đơn vị, bảy phần mười, sáu phần trăm, bốn phần nghìn: 0,764
d) Mười sáu đơn vị, ba mươi tám phần nghìn: 16,038
Bài 2: (chuyển và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm)
a) 1 + 2 =   + =   +    =       
b)   5 - 2 =    -   =   -    =       
c) 1  x 2 =  x  = 5         
d)  6  : 4 =   :   =   x   = 
Bài 3. (1.5 điểm): 
Bài giải
Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: :   (0,25 điểm)
                   14  10 = 140 (m2)               (0,25 điểm)
           Đổi 140 m2 = 14 000 dm2               (0,25 điểm)
Số cây hoa hồng cần trồng trên mảnh vườn hình chữ nhật là: :  (0,25 điểm)
             14 000 : 7 = 2 000 (cây)                    (0,25 điểm)
             Đáp số: 2 000 cây hoa hồng. :        (0,25 điểm)
Bài 4. (1,5 điểm) Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân ( mỗi ý đúng  ghi 0,25 điểm)
a. 15 dm 2 cm = 15,2 dm                             9 tấn 4 kg = 9,004 tấn
[bookmark: _GoBack]    456dm = 45,6 m                                      7 tạ 2 yến = 7,2 tạ             
b. 5 m2 26 dm2 = 5,26 m2                            2024 cm2  = 0,2024 m2     
Bài 5: (0,5 điểm) ( Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)
a) 724 x 63 + 724 x 37 – 5400 = 724 x ( 63 + 37) – 5400 
                                             = 724 x 100 – 5400
                                             =    72400 – 5400 = 67000
x  + x  =   x ( + x 1 = 
